
Buổi: Có mặt                       : để trống
Thời gian: Vắng                           : dấu  X
Phòng: Vắng có phép          : chữ  P

 Yêu cầu giảng viên điểm danh đầy đủ, chính xác và nhắc nhở các trường hợp vắng nhiều.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

1 202745 Nguyễn Trường An 15/09/2002 Cà Mau DH20TCN02

2 201745 Lê Nhật Anh 18/02/2002 Cà Mau DH20TCN02

3 201479 Phạm Hoàng Anh 10/08/2002 Hậu Giang DH20OTO05

4 202671 Nguyễn Thị Kim Đính 28/05/2002 Vĩnh Long DH20TCN02

5 203408 Lê Quốc Duy 10/03/2001 Cà Mau DH20QTK06

6 202844 Nguyễn Ngọc Duy 13/03/2002 Cà Mau DH20XET02

7 202377 Nguyễn Ngọc Hân 06/09/2002 Vĩnh Long DH20TCN02

8 2010357 Trần Đắc Hảo 16/01/2002 An Giang DH20YKH06

9 209732 Lê Công Hậu 29/08/2002 An Giang DH20YKH04

10 201390 Hồ Thanh Hiền 08/10/2002 Sóc Trăng DH20OTO05

11 201296 Lê Hoàng Trung Hiếu 18/03/2002 Kiên Giang DH20TIN02

12 201309 Phan Minh Hùng 24/07/2002 Kiên Giang DH20OTO05

13 2010386 Nguyễn Văn Hưng 26/03/1996 Sóc Trăng DH20YKH06

14 209968 Ngô Trương Bảo Huy 06/10/2002 Cà Mau DH20YKH04

15 201429 Lê Quốc Khánh 22/07/2002 Đồng Tháp DH20OTO05

16 201507 Nguyễn Đăng Khoa 30/08/2002 Cà Mau DH20OTO05

17 209765 Trần Tiến Khoa 10/06/2002 An Giang DH20YKH04

18 2010452 Dương Trung Kiên 22/11/2002 Cà Mau DH20YKH06

19 2010459 Trần Quốc Kiện 29/04/2002 Cà Mau DH20YKH06

20 201556 Nguyễn Tuấn Kiệt 06/11/2002 An Giang DH20OTO05

21 2010307 Trương Quốc Kiệt 13/11/2002 Hậu Giang DH20YKH06

22 203417 Huỳnh Mộng Kiều 28/04/2000 Bạc Liêu DH20QTK06
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23 203727 Lâm Bá Lộc 28/03/2002 Vĩnh Long DH20YKH04

24 203806 Vũ Đức Lộc 24/11/2002 Bạc Liêu DH20YKH04

25 2010228 Lương Đại Lợi 15/12/2002 Vĩnh Long DH20YKH06

26 2110617 Nguyễn Thanh Mãi 13/07/2003 Hậu Giang DH21YKH07

27 203355 Nguyễn Huỳnh My 07/01/2002 Cà Mau DH20TCN02

28 203265 Trần Thị Trà My 22/01/2002 An Giang DH20TCN02

29 203546 Nguyễn Thị Thảo Nguyên 27/02/2002 Cà Mau DH20TCN02

30 2110677 Nguyễn Huỳnh Quí Nhi 02/09/2003 DH21YKH07

31 202280 Quách Hoàng Nhịn 26/07/2002 Sóc Trăng DH20CKD01

32 203538 Lê Thị Ái Phương 09/06/2002 Bến Tre DH20TCN02

33 202433 Nguyễn Thu Thảo 06/10/2001 Bạc Liêu DH20TCN02

34 209767 Dương Anh Thư 12/08/2002 Cà Mau DH20TCN02

35 209741 Nguyễn Anh Thư 12/02/2002 Hậu Giang DH20YKH04

36 201766 Huỳnh Văn Thuận 16/11/2002 An Giang DH20OTO02

37 201813 Nguyễn Thanh Toàn 06/04/2002 Cần Thơ DH20OTO02

38 203750 Lương Lâm Mỹ Trân 16/12/2002 Hậu Giang DH20YKH04

39 203040 Nguyễn Thái Trân 23/06/2002 Sóc Trăng DH20TCN02

40 2110408 Phạm Thị Yến Trân 02/10/2003 DH21DUO02

41 201760 Danh Trung 21/02/2002 Kiên Giang DH20OTO02

42 2110212 Dương Ngọc Tuyền 02/11/2003 Cần Thơ DH21DUO02

43 201926 Hồ Bảo Vi 08/12/2002 Cà Mau DH20TCN02

44 201669 Trương Huy Vũ 18/04/2002 Cần Thơ DH20TCN02


